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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

P.Minh Khai, ngày 06 tháng 9 năm 2023


CHƯƠNG TRÌNH DẠY THÊM MÔN NGỮ VĂN LỚP 8B7
Năm học 2023 - 2024

	Thời gian
thực hiện
	Chủ đề/bài học
	Số tiết
	Tiết thứ
	Mục tiêu cần đạt
	Điều chỉnh chương trình

	Tuần 1
Từ… đến….
	BÀI 1/ CHỦ ĐỀ 1
CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ
Luyện đề đọc hiểu văn bản truyện lịch sử
	5
	1,2,3,4,5
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức ngữ văn về truyện lịch sử (cốt truyện, bối cẳnh, nhân vật, ngôn ngữ; chủ đề, tư tưởng, thông điệp); cách đọc hiểu văn bản truyện lịch sử.
- Thực hành đọc hiểu các văn bản truyện lịch sử ngoài SGK.
	

	Tuần 2
Từ….. đến……
	BÀI 1/ CHỦ ĐỀ 1
CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ
Ôn tập tiếng Việt: Biệt ngữ xã hội; từ ngữ địa phương
	2
	6,7
	- Nhận biết, hiểu được phạm vi và tác dụng của biệt ngữ xã hội và từ ngữ địa phương trong giao tiếp hằng ngày và trong sáng tác văn học.
- Thực hành bài tập về biệt ngữ xã hội và từ ngữ địa phương.
	

	Tuần 2
Từ….. đến……
	BÀI 1/ CHỦ ĐỀ 1
CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ
Ôn tập: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)
	3
	8,9,10
	- Nắm vững quy trình viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa).
- Vận dụng thực hành làm bài viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa).
.
	

	Tuần 3
Từ….. đến……
	BÀI 1/ CHỦ ĐỀ 1
CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ
Luyện đề tổng hợp theo bài 1
	5
	11,12,13,14,15
	HS làm được đề tổng hợp
	

	Tuần 4
Từ….. đến……
	BÀI 2/ CHỦ ĐỀ 2
VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN
Luyện đề đọc hiểu văn bản thơ Đường luật (Thất ngôn bát cú Đường luật; Tứ tuyệt Đường luật)

	5
	16,17,18,19,20
	- Củng cố cách phân tích một số yếu tố thi luật của bài thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật (bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối); phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thế hiện qua VB.
- Nắm vững cách đọc hiểu một văn bản thơ Đường luật.
- Thực hành đọc hiểu các văn bản thơ Đường luật ngoài SGK.
	

	Tuần 5
Từ….. đến……
	BÀI 2/ CHỦ ĐỀ 2
VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN
Ôn tập tiếng Việt: Từ tượng thanh và từ tượng hình; biện pháp tu từ đảo ngữ
	2
	21,22
	- Nhận biết đặc điếm và tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh, biện pháp tu từ đảo ngữ.
- Thực hành bài tập.

	

	Tuần 5
Từ….. đến……
	BÀI 2/ CHỦ ĐỀ 2
VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN
Ôn tập: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
	3
	23,24,25
	- Nắm vững quy trình viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
- Thực hành phân tích một văn bản thơ Đường luật ngoài SGK.
	

	Tuần 6
Từ….. đến……
	BÀI 2/ CHỦ ĐỀ 2
VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN
Luyện đề tổng hợp bài học 2
	5
	26,27,28,29,30
	HS làm được đề tổng hợp
	

	Tuần 7
Từ….. đến……
	BÀI 3/ CHỦ ĐỀ 3
LỜI SÔNG NÚI
Luyện đề đọc hiểu văn bản nghị luận trung đại
	5
	31,32,33,34,35
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức ngữ văn về văn bản nghị luận trung đại (luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng tiêu biểu; mục đích, quan điểm của người viết); cách đọc hiểu văn bản nghị luận trung đại.
- Thực hành đọc hiểu các văn bản nghị luận trung đại ngoài SGK.
	

	Tuần 8
Từ….. đến……
	BÀI 3/ CHỦ ĐỀ 3
LỜI SÔNG NÚI
Ôn tập tiếng Việt: Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp
	2
	36,37
	- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các kiểu đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp;
- Thực hành tạo lập đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
	

	Tuần 8
Từ….. đến……
	BÀI 3/ CHỦ ĐỀ 3
LỜI SÔNG NÚI
Ôn tập: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK1
	3
	38,39,40
	- Nắm vững quy trình viết  bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)
- Thực hành tạo lập bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK1
	

	Tuần 9
Từ….. đến……
	BÀI 3/ CHỦ ĐỀ 3
LỜI SÔNG NÚI
Luyện đề tổng hợp bài học 3

	5
	41,42,43,44,45
	HS làm được đề tổng hợp
	

	Tuần 10
Từ….. đến……
	BÀI 4/ CHỦ ĐỀ 4
NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
Luyện đề đọc hiểu văn bản thơ trào phúng
	5
	46,47,48,49,50
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức ngữ văn về văn bản thơ trào phúng (một số yếu tố thi luật; đặc sắc nội dung và hình thức nghệ thuật của thơ trào phúng);
- Thực hành đọc hiểu văn bản thơ trào phúng ngoài SGK.

	

	Tuần 11
Từ….. đến……
	BÀI 4/ CHỦ ĐỀ 4
NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
Ôn tập tiếng Việt: Nghĩa của một số từ, thành ngữ Hán Việt; sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ
	2
	51,52
	- Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ, thành ngữ có yếu tố Hán Việt đó; hiểu được sắc thái nghĩa của từ ngữ và biết lựa chọn, sử dụng từ ngữ phù hợp với sắc thái.
- Vận dụng thực hành làm các đề cụ thể của dạng bài.
	

	Tuần 11
Từ….. đến……
	BÀI 4/ CHỦ ĐỀ 4
NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
Ôn tập: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học 
(thơ trào phúng)

	3
	53,54,55
	- Nắm vững quy trình viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học ( thơ trào phúng).
- Vận dụng thực hành làm các đề cụ thể của dạng bài.
	

	Tuần 12
Từ….. đến……
	BÀI 4/ CHỦ ĐỀ 4
NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
Luyện đề tổng hợp bài học 4
	5
	56,57,58,59,60
	HS làm được đề tổng hợp
	

	Tuần 13
Từ….. đến……
	BÀI 5/ CHỦ ĐỀ 5
NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
Luyện đề đọc hiểu văn bản hài kịch/ truyện cười
	5
	61,62,63,64,65
	- Củng cố, khắc sâu đặc trưng của văn bản hài kịch (xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng); đặc trưng của truyện cười (cốt truyện, bối cảnh, nhân vật và ngôn ngữ); nắm được cách đọc hiểu văn bản hài kịch/ truyện cười.
- Thực hành đọc hiểu các văn bản hài kịch/ truyện cười ngoài SGK.
	

	Tuần 14
Từ….. đến……
	BÀI 5/ CHỦ ĐỀ 5
NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
Ôn tập tiếng Việt: Câu hỏi tu từ; nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu
	2
	66,67
	- Nhận biết được câu hỏi tu từ, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu; nêu được tác dụng của việc sử dụng câu hỏi tu từ và nghĩa hàm ẩn; giải thích được nghĩa của một số câu tục ngữ thông dụng.
- Vận dụng thực hành làm các đề cụ thể của dạng bài.
	

	Tuần 14
Từ….. đến……
	BÀI 5/ CHỦ ĐỀ 5
NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
Ôn tập: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
	3
	68,69,70
	- Nắm vững quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
- Vận dụng thực hành làm các đề cụ thể của dạng bài.
	

	Tuần 16
Từ….. đến……
	BÀI 5/ CHỦ ĐỀ 5
NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
Luyện đề tổng hợp bài học 5
ÔN TẬP KIÊM TRA CUỐI HKI
	5
	71,72,73,74,75
	· HS làm được đề tổng hợp.
	

	Tuần 17
Từ….. đến……
	BÀI 6/ CHỦ ĐỀ 6
CHÂN DUNG CUỘC SỐNG
Luyện đề đọc hiểu văn bản truyện ngắn hiện đại.
	5
	76,77,78,79,80
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức ngữ văn về thể loại truyện ngắn hiện đại (chi tiết tiêu biểu, đề tài, nhân vật, cốt truyện đơn tuyến/ đa tuyến,...); nắm được cách đọc hiểu văn bản truyện.
- Thực hành đọc hiểu các văn bản truyện ngắn hiện đại ngoài SGK.
	

	Tuần 18
Từ….. đến……
	BÀI 6/ CHỦ ĐỀ 6
CHÂN DUNG CUỘC SỐNG
Ôn tập tiếng Việt: Trợ từ, thán từ
	2
	81,82
	- Nhận biết được đặc điểm của trợ từ, thán từ và hiểu được chức năng của các từ loại này.
-Thực hành làm bài tập về trợ từ, thán từ
	

	Tuần 18
Từ….. đến……
	BÀI 6/ CHỦ ĐỀ 6
CHÂN DUNG CUỘC SỐNG
Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)
	3
	83,84,85
	- Nắm vững quy trình viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
-Thực hành viết bài tập làm văn phân tích một tác phẩm truyện.
	

	Tuần 19
Từ….. đến……
	BÀI 6/ CHỦ ĐỀ 6
CHÂN DUNG CUỘC SỐNG
Luyện đề tổng hợp bài học 6
	5
	86,87,88,89,90
	· HS làm được đề tổng hợp
	

	Tuần 20
Từ….. đến……
	BÀI 7/ CHỦ ĐỀ 7
TIN YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Luyện đề đọc hiểu văn bản thơ tự do
	5
	91,92,93,94,95
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức ngữ văn về thơ tự do (một số yếu tố hình thức: từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc; tình cảm, cảm hứng chủ đạo của người viết); nắm được cách đọc hiểu văn bản thơ tự do.
- Thực hành đọc hiểu các văn bản thơ tự do ngoài SGK.
	

	Tuần 21
Từ….. đến……
	BÀI 7/ CHỦ ĐỀ 7
TIN YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Ôn tập tiếng Việt: Biện pháp tu từ; nghĩa của từ ngữ
	2
	96,97
	- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các biện pháp tu từ, nghĩa của từ ngữ.
-Thực hành bài tập về các biện pháp tu từ, nghĩa của từ ngữ.
	

	Tuần 21
Từ….. đến……
	BÀI 7/ CHỦ ĐỀ 7
TIN YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Ôn tập viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do
	3
	98,99,100
	- Nắm vững quy trình viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do.
-Thực hành viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do.
	

	Tuần 22
Từ….. đến……
	BÀI 7/ CHỦ ĐỀ 7
TIN YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Luyện đề tổng hợp bài học 7
	5
	101,102,103,104,105
	· HS làm được đề tổng hợp
	

	Tuần 23
Từ….. đến……
	BÀI 8/ CHỦ ĐỀ 8
NHÀ VĂN VÀ TRANG VIÊT
Luyện đề đọc hiểu văn bản nghị luận văn học.

	5
	106,107,108,109,110
	- Củng cố, khắc sâu kiến thức ngữ văn về bản nghị luận văn học (luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong VB nghị luận văn học); nắm được cách đọc hiểu văn bản nghị luận văn học.
- Thực hành đọc hiểu các văn bản nghị luận văn học ngoài SGK.
	

	Tuần 24
Từ….. đến……
	BÀI 8/ CHỦ ĐỀ 8
NHÀ VĂN VÀ TRANG VIÊT
Ôn tập tiếng Việt: Thành phần biệt lập
	1
	111
	- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các thành phẩn biệt lập trong câu.
-Thực hành bài tập về thành phần biệt lập.
	

	Tuần 24
Từ….. đến……
	BÀI 8/ CHỦ ĐỀ 8
NHÀ VĂN VÀ TRANG VIÊT
Ôn tập: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
ÔN TẬP GIỮA HK2
	4
	112,113,114,115
	-Thực hành viết bài tập làm văn phân tích một tác phẩm truyện
- ÔN TẬP GIỮA HK2
	

	Tuần 25
Từ….. đến……
	BÀI 8/ CHỦ ĐỀ 8
NHÀ VĂN VÀ TRANG VIÊT
Luyện đề tổng hợp bài học 8
	5
	116,117,118,119,120
	· HS làm được đề tổng hợp
	

	Tuần 26
Từ….. đến……
	BÀI 9/ CHỦ ĐỀ 9
HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
Luyện đề đọc hiểu văn bản thông tin
	5
	121,122,123,124,125
	- Rèn luyện kĩ năng phân tích đặc điểm của VB thông tin và cách trình bày thông tin trong VB; mối quan hệ giữa đặc điểm VB với mục đích viết; phân tích thông tin cơ bản của VB và hiệu quả biếu đạt của phương tiện phi ngôn ngữ; liên hệ thông tin trong VB với những vấn đề của xã hội đương đại.
	

	Tuần 27
Từ….. đến……
	BÀI 9/ CHỦ ĐỀ 9
HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
Ôn tập tiếng Việt: Các kiểu câu phân loại theo mục đích nói; câu phủ định và câu khẳng định
	1
	126
	- Nhận biết được các kiểu câu phân loại theo mục đích nói; phân biệt được câu phủ định và câu khẳng định.
- Vận dụng vào thực hành một số bài tập.
	

	Tuần 27
Từ….. đến……
	BÀI 9/ CHỦ ĐỀ 9
HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
Ôn tập viết:
- Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
- Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống
	4
	127128,129,130
	- Nắm vững quy trình viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
- Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống.
	

	Tuần 28
Từ….. đến……
	BÀI 9/ CHỦ ĐỀ 9
HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
Luyện đề tổng hợp bài học 9
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HK2
	5
	136,137,138,139,140
	· ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HK2
· Luyện đề tổng hợp
	

	Tuần 29
Từ….. đến……
	BÀI 10/ CHỦ ĐỀ 10
SÁCH - NGƯỜI BẠN
ĐỒNG HÀNH
Luyện đề đọc hiểu văn bản giới thiệu về một cuốn sách
	5
	141,142,143,144,145
	- Rèn luyện kĩ năng phân tích đặc điểm của VB giới thiệu một cuốn sách.
- Thực hành đọc hiểu một số văn bản giới thiệu về một cuốn sách.
	

	Tuần 30
Từ….. đến……
	BÀI 10/ CHỦ ĐỀ 10
SÁCH - NGƯỜI BẠN
ĐỒNG HÀNH
Ôn tập:
- Viết bài thuyết minh giới thiệu cuốn sách yêu thích

	5
	146,147,148,149,150
	- Rèn luyện kĩ năng thuyết minh giới thiệu một cuốn sách; năng lực sáng tạo tác phẩm văn học.
- Thực hành viết văn bản  thuyết minh giới thiệu về một cuốn sách.
	

	Tuần 31
Từ….. đến……
	BÀI 10/ CHỦ ĐỀ 10
SÁCH - NGƯỜI BẠN
ĐỒNG HÀNH
- Viết một nhan đề và sáng tạo một tác phẩm mới
	5
	151,152,153,154,155
	- Thực hành tìm kiếm đề tài theo cảm hứng và sáng tạo một tác phẩm mới..
	

	Tuần 32
Từ….. đến……
	Luyện đề tổng hợp cuối năm

	5
	156,157,158,159,160
	· HS làm được đề tổng hợp
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